
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

U08 - L46, Khu D - Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI GIANG

0110468513

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng khác, cụ thể: Khảo sát xây dựng, 
Lập thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng, Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thi công xây 
dựng công trình, Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, 
Kiểm định xây dựng, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

4390

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4649

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
(Trừ hoạt động nhà nước cấm)

0118

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại diện cho thương 
nhân; Uỷ thác mua bán hàng hóa; Nhượng quyền thương mại

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU HẢI GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI GIANG IMPORT EXPORT TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI GIANG IMPORT EXPORT TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934633699
Email: hoaquahaigiang@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo thường xuyên; Giáo dục không xác định theo 
cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng

8559

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm 
(Trừ hoạt động nhà nước cấm); Hoạt động công nghiệp phần 
cứng; Hoạt động công nghiệp phần mềm; Hoạt động công 
nghiệp nội dung

6209

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Trừ hoạt động tư vấn Luật, Kế toán, 
Kiểm toán, Tài chính)

6619

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản; (Trừ hoạt động tư vấn pháp luật về bất động sản)

6820

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn Luật, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính)

7020

14. Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Phát hành quảng cáo; 
Tiếp nhận quảng cáo

7310

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong 
các cửa hàng chuyên doanh như: Cà phê bột, cà phê hoà tan, 
chè...

4722

18. Chế biến và bảo quản rau quả
(Trừ hoạt động nhà nước cấm)

1030

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN GIANG

Việt 
Nam

Số 1145 đường 
Quang Trung, Phường 
Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001085030339

2 NGUYỄN 
VĂN HẢI

Việt 
Nam

Số 2 ngõ 46 đường 
Yên Hoà, Phường 
Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001079051137

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông 
qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua; Hoạt 
động hướng dẫn du lịch; Dịch vụ du lịch khác như: Dịch vụ ăn 
uống, dịch vụ mua sắm, dịch vụ thể thao, dịch vụ vui chơi, giải 
trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe

7912

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001079051137
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2 ngõ 46 đường Yên Hoà, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2 ngõ 46 đường Yên Hoà, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HẢI Nam

08/08/1979 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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